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Tổ chức ngày 27/12/2019 

DANH SÁCH KIỂM TRA SÁT HẠCH CẤP GIẤY XÁC NHẬN KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỢT 28 NĂM 2019 

  
  

   Ngày kiểm tra: 27/12/2019 

TT HỌ VÀ TÊN 
GTÍNH 

SỐ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP ĐỊA CHỈ Kết quả 
NAM NỮ 

1 Trần Thị Cúc   x 320562308 3/4/2008 CA. Bến Tre Bình Thành, Giồng Trôm, BT Đạt 

2 Đỗ Thành Thắng x   320182278 20/3/2009 CA. Bến Tre Bình Thành, Giồng Trôm, BT Đạt 

3 Phạm Huy Trường x   321027040 22/8/2012 CA. Bến Tre Tân Phú, Châu Thành, BT không đạt 

4 Phan Thị Thủy   x 320505396 20/7/2018 CA. Bến Tre Tân Thanh, Giồng Trôm, BT Đạt 

5 Dương Tong x   334424055 28/9/2010 CA. Trà Vinh Đôn Xuân, Trà Cú, Trà Vinh không đạt 

6 Trần Huê Long x   320069367 13/2/2006 CA. Bến Tre Mỹ Thạnh An, Tp. Bến Tre không đạt 

7 Nguyễn Thị Hoài Thương   x 321774082 25/12/2015 CA. Bến Tre Phước Thạnh, Châu Thành, BT Đạt 

8 Lê Thị Thảo Linh   x 321614454 19/6/2017 CA. Bến Tre Sơn Hòa, Châu Thành, BT Đạt 

9 Phạm Mai Thảo Huyên   x 321611094 3/1/2017 CA. Bến Tre phường Phú Khương, Tp Bến Tre Đạt 

10 Hồ Diệp Thùy Trâm   x 321561899 27/8/2014 CA. Bến Tre Mỹ Hưng, Thạnh Phú, BT Đạt 

11 Lâm Ngọc Tố Vy   x 321624547 29/7/2019 CA. Bến Tre phường Phú Khương, Tp Bến Tre không đạt 



12 Lê Minh Duy x   321146060 5/12/2018 CA. Bến Tre Mỹ Thạnh An, Tp. Bến Tre không thi 

13 Lê Minh Nhơn x   321152375 2/10/2015 CA. Bến Tre Mỹ Thạnh An, Tp. Bến Tre không đạt 

14 Phạm Minh Trường x   321731040 26/8/2013 CA. Bến Tre An Định, MCN, BT không đạt 

15 Tô Mỹ Duyên   x 321137356 3/12/2015 CA. Bến Tre Mỹ Thạnh An, Tp. Bến Tre không thi 

16 Mạc Huê Trung x   320708394 28/3/2006 CA. Bến Tre phường 5, Tp Bến Tre không thi 

17 

Nguyễn Thanh Hoàng 

Diễm Trinh 
x   321458371 7/4/2014 

CA. Bến Tre 
Phú Nhuận, Tp Bến Tre không thi 

18 Nguyễn Huyền Huân x   321070595 5/11/2009 CA. Bến Tre Mỹ Thạnh An, Tp. Bến Tre Đạt 

19 Nguyễn Văn Nhứt x       CA. Bến Tre Mỹ Thạnh An, Tp. Bến Tre Đạt 

20 Nguyễn Thị Liên   x 320059856 17/9/2007 CA. Bến Tre Mỹ Thạnh An, Tp. Bến Tre không đạt 

21 Nguyễn Minh Hải x   321340109 16/9/2016 CA. Bến Tre Mỹ Thạnh An, Tp. Bến Tre không đạt 

22 

Trắc Nhơn Trung x   079081004807 4/5/2017 

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư 

Trung Chánh, Hóc Môn, Tp HCM không đạt 

23 Võ Đức Tân x   320810842 28/12/2015 CA. Bến Tre Mỹ Thạnh An, Tp. Bến Tre không đạt 

24 Hoàng Thị Bích Vân   x 321106505 20/8/2013 CA. Bến Tre Mỹ Thạnh An, Tp. Bến Tre không đạt 

25 Huỳnh Thị Thanh Thủy   x 320544809 3/5/2006 CA. Bến Tre Mỹ Thạnh An, Tp. Bến Tre không đạt 

26 Dương Thị Ánh Lan   x 320524390 20/5/2014 CA. Bến Tre Mỹ Thạnh An, Tp. Bến Tre không thi 

27 Nguyễn Thị Thu Thảo   x 321629417 8/7/2019 CA. Bến Tre Mỹ Thạnh An, Tp. Bến Tre không đạt 

28 Đỗ Thị Bích Loan   x 272459805 24/6/2011 CA. Đồng Nai Xuân Hưng, Xuân Lộc, Đồng Nai không đạt 

29 Nguyễn Thị Thanh Thúy   x 320018881 3/2/2012 CA. Bến Tre Mỹ Thạnh An, Tp. Bến Tre không đạt 

30 Võ Thị Thu Cúc   x 320694907 3/5/2006 CA. Bến Tre Mỹ Thạnh An, Tp. Bến Tre không đạt 

31 Huỳnh Thị Thanh Xuân   x 320544829 11/2/2019 CA. Bến Tre Mỹ Thạnh An, Tp. Bến Tre không đạt 

32 Phạm Thị Thu Hương   x 320966515 16/12/2015 CA. Bến Tre Mỹ Thạnh An, Tp. Bến Tre không đạt 



33 

NGUYỄN THỊ THANH 

PHƯƠNG   x 321704879 10/6/2019 CA. Bến Tre Bảo Thạnh, Ba Tri, Bến Tre Đạt 

34 TRƯƠNG NGỌC THẠCH x   321773457 27/11/2015 CA. Bến Tre Giao Long, Châu Thành, Bến Tre Đạt 

35 HUỲNH MINH VŨ x   321301852 28/08/2012 CA. Bến Tre Châu Bình, Giông Trôm, Bến Tre Đạt 

36 TRẦN MINH NHẬT x   321724699 21/07/2015 CA. Bến Tre Châu Hưng, Bình Đại, Bến Tre Đạt 

37 

NGUYỄN THANH 

PHONG x   321382179 14/06/2010 CA. Bến Tre Phú Đức, Châu Thành, Bến Tre Đạt 

38 BÙI THANH TÀI x   321486336 28/05/2019 CA. Bến Tre Phú Túc, Châu Thành, Bến Tre Đạt 

39 NGUYỄN NGỌC TÚ x   320968861 24/02/2017 CA. Bến Tre 

Phong Nẫm, Giồng TRôm, Bến 

Tre không đạt 

40 BÙI QUỐC HỮU x   321781587 23/09/2016 CA. Bến Tre Tân Thủy, Ba Tri, Bến Tre Đạt 

41 ĐỖ HOÀNG KHÁNH x   321773700 2/12/2015 CA. Bến Tre An Phước, Châu Thành, Bến Tre Đạt 

42 NGUYỄN THANH TÚ x   321486768 15/08/2012 CA. Bến Tre Giao Hòa, Châu Thành, Bến Tre không đạt 

43 TRẦN KHÁNH HUY x   321774177 28/12/2015 CA. Bến Tre Tân Thạch, Châu Thành, Bến Tre không thi 

44 LÊ HOÀNG NGỌC CHÂU x   321535345 10/5/2011 CA. Bến Tre TT. Bình Đại, Bình Đại, Bến Tre không thi 

45 NGUYỄN VĂN THANH x   321485845 24/09/2019 CA. Bến Tre Tân Phú, Châu Thành, Bến Tre Đạt 

46 NGUYỄN TẤN ĐẠT x   321119335 23/08/2018 CA. Bến Tre Châu Bình, Giồng Trôm, Bến Tre Đạt 

47 NGUYỄN VĂN VÀNG x   320866516 22/04/2013 CA. Bến Tre Phú Đức, Châu Thành, Bến Tre Đạt 

48 Trần Khắc Quy x   321394972 6/10/2015 CA. Bến Tre Lương Phú, Giồng Trôm, BT không thi 

49 Thái Kim Phương   x 321056277 31/7/2013 CA. Bến Tre Lương Phú, Giồng Trôm, BT không thi 

50 Trần Thị Hoàng Thủy   x 025342594 7/12/2010 CA. TP HCM Quận 3, TP. HCM không thi 

51 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh   x 092183002505 29/12/2016 CA. Cần Thơ 

Thạnh Quới, Vĩnh Thạnh, Cần 

Thơ không thi 

52 Huỳnh Ngọc Thảo   x 321452820 26/4/2019 CA. Bến Tre 

Phong Nẫm, Giồng Trôm, Bến 

Tre không thi 

53 Hồ Thị Bích Phượng    x 321158688 8/5/2000 CA. Bến Tre Phước Thạnh, Châu Thành, BT không thi 



54 Nguyễn Minh Trí x   320926483 31/8/2015 CA. Bến Tre Lương Phú, Giồng Trôm, BT không thi 

55 Nguyễn Văn Của x   351592861 21/3/2016 CA. An Giang Phú Hòa, Thoại Sơn, An Giang không thi 

56 Trương Thanh Tuấn x   092079002369 31/3/2017 

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư 

Thạnh Quới, Vĩnh Thạnh, Cần 

Thơ không thi 

57 Võ Văn Hải x   362521101 23/4/2014 CA. Cần Thơ 

Thạnh Quới, Vĩnh Thạnh, Cần 

Thơ không thi 

58 Trần Thị Thu Nga   x 361645170 10/10/2010 CA. Cần Thơ 

Thạnh Quới, Vĩnh Thạnh, Cần 

Thơ không thi 

59 Hồ Văn Sum x   320025134 15/9/2009 CA. Bến Tre Phước Thạnh, Châu Thành, BT không thi 

60 Nguyễn Thị Thảo Quyên   x 321771350 11/1/2018 CA. Bến Tre Quới Thành, Châu Thành, BT Đạt 

61 Phạm Minh Tâm x   321356214 5/6/2018 CA. Bến Tre Tân Bình, MCB, BT Đạt 

62 Lê Bá Chiến x   320743211 29/4/2008 CA. Bến Tre phường Phú Khương, Tp Bến Tre Đạt 

63 Trần Thị Huỳnh Như   x 321565675 25/5/2012 CA. Bến Tre Tân Thanh Tây, MCB, BT Đạt 

64 Đinh Thị Hữu Tâm   x 320969840 9/12/2016 CA. Bến Tre Sơn Đông, TP. Bến Tre Đạt 

65 Nguyễn Thị Thùy Trân   x 320914126 10/12/2015 CA. Bến Tre phường 8, TP. Bến Tre Đạt 

66 Hà Lê Bích Dung   x 321439059 12/5/2018 CA. Bến Tre Bình Phú, TP. Bến Tre Đạt 

67 Lê Văn Đạt x   321440443 26/4/2013 CA. Bến Tre Tân Trung, MCN, BT Đạt 

68 Lý Thị Thanh Loan   x 320694512 29/5/2018 CA. Bến Tre phường 1, TP. Bến Tre Đạt 

69 Huỳnh Thị Hồng Điệp   x 321543298 17/5/2011 CA. Bến Tre Hưng Lễ, Giồng Trôm, BT Đạt 

70 Huỳnh Thị Riêng   x 321071367 5/9/2019 CA. Bến Tre Hưng Lễ, Giồng Trôm, BT Đạt 

71 Nguyễn Thị Hằng   x 320944884 13/8/2019 CA. Bến Tre Hưng Lễ, Giồng Trôm, BT Đạt 

72 Trương Văn Tiến x   320604522 26/8/2019 CA. Bến Tre Hưng Lễ, Giồng Trôm, BT Đạt 

73 Từ Thanh Đa x   320899971 10/2/2009 CA. Bến Tre Hưng Lễ, Giồng Trôm, BT Đạt 

74 Lê Thị Hoa   x 320452848 10/2/2009 CA. Bến Tre Hưng Lễ, Giồng Trôm, BT Đạt 



75 Phạm Văn Cọt x   320493007 26/8/2008 CA. Bến Tre Hưng Lễ, Giồng Trôm, BT Đạt 

76 
Đỗ Thị Thuận   x 320544197 12/2/2009 

CA. Bến Tre Hưng Lễ, Giồng Trôm, BT Đạt 

77 Nguyễn Thị Lẫm   x 320604180 12/2/2009 CA. Bến Tre Hưng Lễ, Giồng Trôm, BT Đạt 

78 Trương Thị Thủy   x 320681449 12/9/2011 CA. Bến Tre Hưng Lễ, Giồng Trôm, BT Đạt 

79 Lê Thị Khịch   x 320452847 2/3/2019 CA. Bến Tre Hưng Lễ, Giồng Trôm, BT Đạt 

80 
Nguyễn Thị Hường   x 320773188 11/2/2009 

CA. Bến Tre Hưng Lễ, Giồng Trôm, BT Đạt 

81 Lưu Văn Khiết x   320681484 10/2/2009 CA. Bến Tre Hưng Lễ, Giồng Trôm, BT Đạt 

82 Nguyễn Thị Sáu   x 320451892 26/4/2019 CA. Bến Tre Hưng Lễ, Giồng Trôm, BT Đạt 

83 Phạm Thị Vẹn   x 320734362 9/2/2009 CA. Bến Tre Hưng Lễ, Giồng Trôm, BT Đạt 

84 Nguyễn Thị Thành   x 320593771 9/2/2009 CA. Bến Tre Hưng Lễ, Giồng Trôm, BT Đạt 

85 Trương Thị Rựng   x 320604362 8/4/2019 CA. Bến Tre Hưng Lễ, Giồng Trôm, BT Đạt 

86 Nguyễn Văn Thanh x   320776841 26/9/2016 CA. Bến Tre Hưng Lễ, Giồng Trôm, BT Đạt 

87 Đỗ Thị Kim Tha   x 320804232 10/2/2009 CA. Bến Tre Hưng Lễ, Giồng Trôm, BT Đạt 

88 Võ Thanh Đừng x   320452571 31/10/2017 CA. Bến Tre Hưng Lễ, Giồng Trôm, BT Đạt 

89 Bùi Văn Chuyện x   320458707 12/2/2009 CA. Bến Tre Hưng Lễ, Giồng Trôm, BT Đạt 

90 Đặng Thị Loan   x 320604572 16/1/2019 CA. Bến Tre Hưng Lễ, Giồng Trôm, BT Đạt 

91 Nguyễn Thị Thu Ba   x 320452549 22/7/2019 CA. Bến Tre Hưng Lễ, Giồng Trôm, BT Đạt 

92 Trương Thị Tuyết Lê   x 320991498 25/4/1995 CA. Bến Tre Hưng Lễ, Giồng Trôm, BT Đạt 

93 Nguyễn Thị Phụng   x 320452757 9/7/2007 CA. Bến Tre Hưng Lễ, Giồng Trôm, BT Đạt 

94 Nguyễn Thị Hỏng   x 320944728 10/2/2009 CA. Bến Tre Hưng Lễ, Giồng Trôm, BT Đạt 

95 Đoàn Thị Thúy Hiền   x 320924577 9/7/2018 CA. Bến Tre Hưng Lễ, Giồng Trôm, BT Đạt 

96 Hồ Thị Tuyết Loan   x 320773309 9/2/2009 CA. Bến Tre Hưng Lễ, Giồng Trôm, BT Đạt 

97 Nguyễn Văn Trãi x   320782014 12/2/2009 CA. Bến Tre Hưng Lễ, Giồng Trôm, BT Đạt 

98 Trương Thị Sơn   x 320452804 11/2/2009 CA. Bến Tre Hưng Lễ, Giồng Trôm, BT Đạt 

 


